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I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)


Hãy ghi đáp án đúng trong các câu sau vào giấy bài làm ( 1 điểm)
Câu 1. Ở đồng bằng sông Hồng đã có bước tiến bộ lớn trong vấn đề đảm bảo lương thực cho vùng là:

A. Tăng sản lượng lương thực


           B. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số



C. Tăng diện tích đất nông nghiệp

           D. Cải tạo hệ thống thủy lợi.

Câu 2. Tỉnh nào thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ:

A. Đà Nẵng.                                                     B. Quảng Ngãi.

C. Thanh Hóa.                                                  D. Nghệ An.

Câu 3. Nối mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải thể hiện đúng thế mạnh về kinh tế của từng vùng (2điểm) : 

	1. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	a. Nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn.

	2. Đồng bằng sông Hồng
	
	b. Trồng cây lương thực, chăn nuôi gia cầm

	3.Bắc Trung Bộ
	
	c. Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản

	4. Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	d.Sản xuất lúa gạo, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ,hải sản.

	
	
	e. Khai thác khoáng sản, phát triển thuỷ điện


II. Phần tự luận: (7 điểm)

   Câu 1 Nêu vị trí và ý nghĩa của vùng Bắc Trung Bộ đối với phát triển kinh tế của vùng?( 3 điểm)
 Câu 2 Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc ? ( 1 điểm)

Câu 3  Cho bảng số liệu sau: ( 3 điểm)

	Tiêu chí                         

                                                 Năm

1995
1998

2000

2002
Dân số

100,0

103,5

105,6

108,2

Sản lượng lương thực

100,0

117,7

128,6

131,1

Bình quân lương thực theo đầu người

100,0

113,8

121,8

121,2

Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và nhận xét.
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Câu 1. Tài nguyên quan trọng nhất của vùng đồng bằng sông Hồng là:

A. Khoáng sản.


                                 B. Đất phù sa
.


C. Thủy sản.

                                                      D. Rừng.

Câu 2. Khó khăn trong phát triển nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Diện tích đồng bằng rộng

B. Thường bị thiên tai (hạn hán, bão lụt….)

C. Khí hậu khắc nghiệt                         D. Đất xấu, cát lấn





Câu 3. Nối mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải thể hiện đúng thế mạnh về kinh tế của từng vùng (2điểm) : 

	A (Vùng)
	
	B (Thế mạnh về kinh tế)

	1. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	a. Nghề rừng, trồng cây công nghiệp hàng năm như lạc, vừng,..

	2.  Đồng bằng Sông Hồng
	
	b. Sản xuất lương thực thực phẩm, chăn nuôi lợn.

	3.  Bắc Trung Bộ
	
	c. Trồng cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, tiêu...; phát triển thuỷ điện và lâm nghiệp.

	4.  Duyên Hải Nam Trung Bộ
	
	d. Khai thác khoáng sản, phát triển thuỷ điện, trồng cây dược liệu, cây cận nhiệt và ôn đới.

	
	
	e. Khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển.


II. Phần tự luận: (7 điểm)


Câu 1 Trình bày những thế mạnh về kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ ? ( 3 điểm)

Câu 2 Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc ? ( 1 điểm)

Câu 3  Cho bảng số liệu sau: ( 3 điểm)
ĐỀ 1








ĐỀ 2











